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1. Tên môn học: 
Thí nghiệm Hóa hữu cơ
Experimental in Organic Chemistry 

2. Số tín chỉ: 1
3. Trình độ: Cho sinh viên năm thứ 3&4
4. Phân bổ thời gian:
· Thực hành tại PTN: 
3 tiết/tuần
· Tự học:


30 giờ
5. Điều kiện tiên quyết: 
· Môn học song hành: Hóa hữu cơ
6. Mục tiêu của thí nghiệm:
Môn học được thiết kế nhằm trang bị cho sinh viên những những kỹ năng thực hành cơ bản của lĩnh vực tổng hợp hữu cơ. Môn học chú trọng vào việc nắm vững và vận dụng tốt các nguyên tắc cơ bản của kỹ thuật tổng hợp hữu cơ mà không nhằm mục đích giới thiệu tất cả các kỹ thuật và phương pháp có thể gặp trong kỹ thuật tổng hợp hữu cơ. 

7. Mô tả nội dung các thí nghiệm:
Vấn đề an toàn và các vấn đề cơ bản của phòng thí nghiệm, gồm có: an toàn phòng thí nghiệm; các vấn đề độc hại của hóa chất; các thông tin về độc tính và các thông số hóa lý của các hợp chất hữu cơ; dụng cụ thủy tinh và các thiết bị trong phòng thí nghiệm, và cách trình bày sổ tay thí nghiệm.

Các kỹ thuật cơ bản của phòng thí nghiệm, gồm có: xác định điểm chảy; xác định điểm sôi và kỹ thuật chưng cất đơn giản; kỹ thuật trích ly lỏng – lỏng; kỹ thuật kết tinh; kỹ thuật lọc đơn giản và lọc chân không; kỹ thuật làm khan dung dịch hữu cơ và kỹ thuật chạy sắc ký bản mỏng cơ bản.

Các bài tổng hợp hữu cơ cơ bản tiêu biểu, gồm có quá trình tổng hợp và tinh chế các chất: nitrobenzene; sulfanilic acid; acetanilide; ethyl acetate; aniline; nerolin; β-napthol da cam; benzoic acid; butylbromide và xà phòng.

8. Nhiệm vụ của sinh viên: 

· Nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng;

· Sưu tầm, nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng bài thí nghiệm;

· Tham dự đầy đủ các phần hướng dẫn thí nghiệm của giảng viên hay nhân viên phụ trách phòng thí nghiệm theo quy chế của trường.
9. Tài liệu học tập:
· Giáo trình chính: 

[1]  Sổ tay hướng dẫn thực hành thí nghiệm Hóa hữu cơ.
· Sách tham khảo:  

[2]  Practical Organic Chemistry, 5th ed., Vogel, 1989.
[3] Macroscale, Microscale organic experiments, Kenneth L. Williamson, second edition, 1989. 

[4] Chemistry, 4th Ed, D. N Underwood and D.E. Webster, 1975.
[5] Practical Organic Chemistry, F.G. Mann & B.C. Saunders, 4th Ed.pg. 96.
[6] The Organic Chem Lab survival manual, J. W. Zubrick, John Wiley & Sons, 1988.
[7] Vogel’s text book of practical organic chemistry, B. S. Furniss, A. J. Hannaford, P. W. G. Smith, A. R. Tatchel, Longman Scientific & Technical, 5th edition, 1989.
[8] Kỹ thuật thực hành tổng hợp hữu cơ, Trần Thị Việt Hoa, Phạm Thành Quân, Trần Văn Thạnh, NXB Đại Học Quốc Gia – TP. HCM, 2002. 

[9] Các quá trình cơ bản trong tổng hợp hữu cơ, Phan Đình Châu, NXB Khoa Học Kỹ Thuật, 2008.
[10] Hóa hữu cơ, Trần Thị Việt Hoa, Phan Thanh Sơn Nam, NXB Đại Học Quốc Gia – TP. HCM, 2007.

10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: (tính theo % điểm tổng)
· Tham dự đầy đủ các bài thí nghiệm: 20%

· Điểm thí nghiệm (Trung bình chung của điểm từng bài thí nghiệm): 80%

11. Thang điểm: 10
12. Nội dung chi tiết học phần:

	Nội dung
	Số tiết
	Tài liệu              đọc trước
	Nhiệm vụ của sinh viên

	Bài 1: Vấn đề an toàn và các vấn đề cơ bản của phòng thí nghiệm 

1. An toàn phòng thí nghiệm

2. Các vấn đề độc hại của hóa chất, các thông tin về độc tính và các thông số hóa lý của các hợp chất hữu cơ 

3. Dụng cụ thủy tinh và các thiết bị trong phòng thí nghiệm 

4. Cách trình bày sổ tay thí nghiệm
	1
	Tài liệu [1]
Bài 1


	- Tuân thủ các nguyên tắc làm việc trong phòng thí nghiệm

	Bài 2: Các kỹ thuật cơ bản của phòng thí nghiệm 

1. Xác định điểm chảy 

2. Xác định điểm sôi và kỹ thuật chưng cất đơn giản 

3. Kỹ thuật trích ly lỏng – lỏng 

4. Kỹ thuật kết tinh

5. Kỹ thuật lọc đơn giản và lọc chân không

6. Kỹ thuật làm khan dung dịch hữu cơ

7. Kỹ thuật chạy sắc ký bản mỏng cơ bản
	1
	Tài liệu [1]
Bài 2


	- Chuẩn bị lý thuyết trước khi tiến hành thí nghiệm.

- Làm đầy đủ các bài thí nghiệm.

- Làm đầy đủ tường trình các bài thí nghiệm.

	Bài 3: Tổng hợp ethyl acetate 
1. Lắp ráp dụng cụ 

2. Chuẩn bị nguyên liệu 

3. Thực hiện phản ứng 

4. Tinh chế sản phẩm 

5. Tính hiệu suất phản ứng
	3
	Tài liệu [1]
Bài 3


	- Chuẩn bị lý thuyết trước khi tiến hành thí nghiệm.

- Làm đầy đủ các bài thí nghiệm.

- Làm đầy đủ tường trình các bài thí nghiệm.

- Tham khảo Tài liệu [4], trang 457-458; Tài liệu [5]

trang 96

	Bài 4: Tổng hợp acetanilide 
1. Lắp ráp dụng cụ

2. Chuẩn bị nguyên liệu

3. Thực hiện phản ứng 

4. Tinh chế sản phẩm 

5. Tính hiệu suất phản ứng
	3
	Tài liệu [1]
Bài 4


	- Chuẩn bị lý thuyết trước khi tiến hành thí nghiệm.

- Làm đầy đủ các bài thí nghiệm.

- Làm đầy đủ tường trình các bài thí nghiệm.

	Bài 5: Tổng hợp aniline 
1. Lắp ráp dụng cụ 

2. Chuẩn bị nguyên liệu 

3. Thực hiện phản ứng 

4. Tinh chế sản phẩm

5.  Tính hiệu suất phản ứng


	3
	Tài liệu [1]
Bài 5


	- Chuẩn bị lý thuyết trước khi tiến hành thí nghiệm.

- Làm đầy đủ các bài thí nghiệm.

- Làm đầy đủ tường trình các bài thí nghiệm.

- Tham khảo Tài liệu [2]
Trang 892

	Bài 6: Tổng hợp Nerolin (β-napthyl methyl ether)
1. Lắp ráp dụng cụ

2. Chuẩn bị nguyên liệu

3. Thực hiện phản ứng

4. Tinh chế sản phẩm

5. Tính hiệu suất phản ứng
	3
	Tài liệu [1]
Bài 6


	- Chuẩn bị lý thuyết trước khi tiến hành thí nghiệm.

- Làm đầy đủ các bài thí nghiệm.

- Làm đầy đủ tường trình các bài thí nghiệm.

	Bài 7: Tổng hợp nitrobenzene 
1. Lắp ráp dụng cụ 

2. Chuẩn bị nguyên liệu 
3. Thực hiện phản ứng 
4. Tinh chế sản phẩm 
5. Tính hiệu suất phản ứng
	3
	Tài liệu [1]
Bài 7


	- Chuẩn bị lý thuyết trước khi tiến hành thí nghiệm.

- Làm đầy đủ các bài thí nghiệm.

- Làm đầy đủ tường trình các bài thí nghiệm.

- Tham khảo Tài liệu [2]
Trang 854

	Bài 8: Tổng hợp sulfanilic acid 
1. Lắp ráp dụng cụ 

2. Chuẩn bị nguyên liệu
3. Thực hiện phản ứng
4. Tinh chế sản phẩm 
5. Tính hiệu suất phản ứng
	3
	Tài liệu [1]
Bài 8


	- Chuẩn bị lý thuyết trước khi tiến hành thí nghiệm.

- Làm đầy đủ các bài thí nghiệm.

- Làm đầy đủ tường trình các bài thí nghiệm.

	Bài 9: Tổng hợp β-napthol da cam
1. Lắp ráp dụng cụ 

2. Chuẩn bị nguyên liệu 
3. Thực hiện phản ứng 
4. Tinh chế sản phẩm 
5. Tính hiệu suất phản ứng
	3
	Tài liệu [1]
Bài 9


	- Chuẩn bị lý thuyết trước khi tiến hành thí nghiệm.

- Làm đầy đủ các bài thí nghiệm.

- Làm đầy đủ tường trình các bài thí nghiệm.

	Bài 10: Tổng hợp benzoic acid 
1. Lắp ráp dụng cụ 

2. Chuẩn bị nguyên liệu 

3. Thực hiện phản ứng 

4. Tinh chế sản phẩm 

5. Tính hiệu suất phản ứng
	3
	Tài liệu [1]
Bài 10


	- Chuẩn bị lý thuyết trước khi tiến hành thí nghiệm.

- Làm đầy đủ các bài thí nghiệm.

- Làm đầy đủ tường trình các bài thí nghiệm.

	Bài 11: Thủy phân dầu thực vật 
1. Lắp ráp dụng cụ

2. Chuẩn bị nguyên liệu

3. Thực hiện phản ứng

4. Tinh chế sản phẩm

5. Tính hiệu suất phản ứng
	2
	Tài liệu [1]
Bài 11


	- Chuẩn bị lý thuyết trước khi tiến hành thí nghiệm.

- Làm đầy đủ các bài thí nghiệm.

- Làm đầy đủ tường trình các bài thí nghiệm.

	Bài 12: Tổng hợp xà phòng 

1. Lắp ráp dụng cụ

2. Chuẩn bị nguyên liệu

3. Thực hiện phản ứng

4. Tinh chế sản phẩm

5. Tính hiệu suất phản ứng
	2
	Tài liệu [1]
Bài 12


	- Chuẩn bị lý thuyết trước khi tiến hành thí nghiệm.

- Làm đầy đủ các bài thí nghiệm.

- Làm đầy đủ tường trình các bài thí nghiệm.
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